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Nghi thức giới thiệu Inleidende riten

Biển báo chữ thập Teken van het kruis

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

In de naam van de Vader, en van

de Zoon, en van de Heilige Geest.

Amen Amen

Lời chào Groet

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các bạn.

De genade van onze Heer Jezus

Christus, en de liefde van God, en

de gemeenschap van de Heilige

Geest Wees bij jullie allemaal.

Và với tinh thần của bạn. En met je geest.

Hành động sám hối Boete -daad

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình, Và

vì vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Brethren (broeders en zussen),

laten we onze zonden erkennen, en

bereid ons zo voor om de heilige

mysteries te vieren.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì tôi đã

làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Ik beken de Almachtige God En

voor jou, mijn broers en zussen,

dat ik enorm heb gezondigd, In

mijn gedachten en in mijn

woorden, in wat ik heb gedaan en

in wat ik niet heb gedaan, door

mijn schuld, door mijn schuld, door

mijn meest ernstige fout; Daarom

vraag ik de gezegende Mary Ever-

Virgin, alle engelen en heiligen, En

jij, mijn broers en zussen, Om voor

mij aan de Heer onze God te

bidden.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và

đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh

cửu.

Moge de Almachtige God genade

hebben met ons, vergeef ons onze

zonden, En breng ons naar eeuwig

leven.
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Amen Amen

Kyrie Kyrie

Chúa có lòng thương xót. Heer, ontferm u.

Chúa có lòng thương xót. Heer, ontferm u.

Chúa ơi, xin thương xót. Christus, heb genade.

Chúa ơi, xin thương xót. Christus, heb genade.

Chúa có lòng thương xót. Heer, ontferm u.

Chúa có lòng thương xót. Heer, ontferm u.

Gloria Gloria

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì vinh

quang to lớn của bạn, Lạy Chúa là

Vua trên trời, Lạy Chúa là Cha

toàn năng. Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Con Độc Sinh, Lạy Chúa là Thiên

Chúa, Chiên Con của Chúa, Con

của Cha, bạn lấy đi tội lỗi của thế

giới, Hãy thương xót chúng tôi;

bạn lấy đi tội lỗi của thế giới,

nhận lời cầu nguyện của chúng

tôi; bạn đang ngồi bên hữu Đức

Chúa Cha, Hãy thương xót chúng

tôi. Đối với bạn một mình là Đấng

Thánh, một mình bạn là Chúa,

một mình bạn là Đấng Tối Cao,

Chúa ơi, với Chúa Thánh Thần,

trong vinh quang của Đức Chúa

Trời là Cha. Amen.

Ere zij God in de hoge, en vrede op

aarde voor mensen van goede wil.

Wij prijzen u, wij zegenen u, we

aanbidden je, wij verheerlijken u,

wij danken u voor uw grote glorie,

Here God, hemelse Koning, O God,

almachtige Vader. Heer Jezus

Christus, eniggeboren Zoon, Here

God, Lam van God, Zoon van de

Vader, je neemt de zonden van de

wereld weg, heb medelijden met

ons; je neemt de zonden van de

wereld weg, ontvang ons gebed; je

zit aan de rechterhand van de

Vader, heb medelijden met ons.

Want jij alleen bent de Heilige, u

alleen bent de Heer, jij alleen bent

de Allerhoogste, Jezus Christus,

met de Heilige Geest, in de glorie

van God de Vader. Amen.

Sưu tầm Verzamelen

Hãy cùng cầu nguyện. Laten we bidden.

Amen. Amen.
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Phụng vụ của từ Liturgie van het woord

Lần đầu đọc Eerste lezing

Lời của Chúa. Het woord van de Heer.

Tạ ơn thần. God zij dank.

Thi thiên đáp ứng Responsorische psalm

Đọc thứ hai Tweede lezing

Lời của Chúa. Het woord van de Heer.

Tạ ơn thần. God zij dank.

Sách Phúc Âm Evangelie

Chúa ở với bạn. De Heer zij met u.

Và với tinh thần của bạn. En met je geest.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N. Een lezing uit het heilige evangelie

volgens N.

Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa Eer aan u, o Heer

Tin Mừng của Chúa. Het evangelie van de Heer.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Eer aan u, Heer Jezus Christus.

Tuyên xưng đức tin Beroep van geloof

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức

Chúa Trời, sinh ra bởi Cha trước

mọi thời đại. Chúa từ Chúa, Ánh

sáng từ ánh sáng, Chúa thật từ

Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với loài

người chúng ta và vì sự cứu rỗi

của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông

Ik geloof in één God, de almachtige

Vader, schepper van hemel en

aarde, van alle zichtbare en

onzichtbare dingen. Ik geloof in

één Heer Jezus Christus, de

eniggeboren Zoon van God,

geboren uit de Vader vóór alle

eeuwen. God van God, Licht van

Licht, ware God van ware God,

verwekt, niet gemaakt,

consubstantieel met de Vader;

door hem zijn alle dingen gemaakt.

Voor ons mannen en voor ons heil

is hij uit de hemel neergedaald, en

door de Heilige Geest werd

vleesgeworden van de Maagd

Maria, en werd mens. Om

onzentwil werd hij gekruisigd onder
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ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu cái

chết và được chôn cất, và tăng

trở lại vào ngày thứ ba phù hợp

với Kinh thánh. Anh ấy lên trời và

ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài

sẽ trở lại trong vinh quang phán

xét người sống và người chết và

vương quốc của anh ấy sẽ không

có hồi kết. Tôi tin vào Chúa Thánh

Thần, Chúa, Đấng ban sự sống,

người đến từ Chúa Cha và Chúa

Con, ai ở với Cha và Con được tôn

thờ và tôn vinh, người đã nói qua

các tiên tri. Tôi tin vào một Giáo

hội thánh thiện, công giáo và

tông truyền. Tôi tuyên xưng một

Phép Rửa để được tha tội và tôi

mong chờ sự sống lại của người

chết và cuộc sống của thế giới

sắp tới. Amen.

Pontius Pilatus, hij stierf de dood

en werd begraven, en stond weer

op op de derde dag in

overeenstemming met de Schrift.

Hij is opgevaren naar de hemel en

zit aan de rechterhand van de

Vader. Hij zal terugkomen in

heerlijkheid om de levenden en de

doden te oordelen en zijn

koninkrijk zal geen einde hebben.

Ik geloof in de Heilige Geest, de

Heer, de gever van leven, die

voortkomt uit de Vader en de Zoon,

die met de Vader en de Zoon wordt

aanbeden en verheerlijkt, die door

de profeten heeft gesproken. Ik

geloof in één, heilige, katholieke en

apostolische Kerk. Ik belijd één

doopsel tot vergeving van zonden

en ik kijk uit naar de opstanding

van de doden en het leven van de

toekomende wereld. Amen.

Bài giảng Huis

Cầu nguyện phổ quát Universeel gebed

Chúng tôi cầu nguyện với Chúa. We bidden tot de Heer.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Heer, hoor ons gebed.

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Liturgie van de

eucharistie

Vật phẩm Collecte

Chúc tụng Chúa đến muôn đời. Gezegend zij God voor altijd.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Bid, broeders (broeders en

zusters), dat mijn offer en het

jouwe aanvaardbaar kan zijn voor

God, de almachtige Vader.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

Moge de Heer het offer van uw

handen aanvaarden tot lof en
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vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

glorie van zijn naam, voor ons

welzijn en het welzijn van heel zijn

heilige Kerk.

Amen. Amen.

Cầu nguyện Thánh Thể Eucharistisch gebed

Chúa ở với bạn. De Heer zij met u.

Và với tinh thần của bạn. En met je geest.

Nâng cao trái tim của bạn. Hef uw harten op.

Chúng tôi nâng họ lên với Chúa. We heffen ze op tot de Heer.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Laten we de Heer onze God

danken.

Nó là đúng và chính xác. Het is juist en rechtvaardig.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa mà

đến. Kinh tin kính chúa tối cao.

Heilig, Heilig, Heilig Heer God der

heerscharen. Hemel en aarde zijn

vol van uw heerlijkheid. Hosanna in

de hoogste. Gezegend is hij die

komt in de naam van de Heer.

Hosanna in de hoogste.

Bí ẩn của niềm tin. Het mysterie van het geloof.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn

Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Wij verkondigen uw dood, o Heer,

en belijd uw verrijzenis totdat je

weer komt. Of: Wanneer we dit

brood eten en deze beker drinken,

wij verkondigen uw dood, o Heer,

totdat je weer komt. Of: Red ons,

Redder van de wereld, voor door

uw kruis en opstanding je hebt ons

vrijgelaten.

Amen. Amen.

Nghi thức Rước lễ Communie Ritus

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của thần

thánh, chúng tôi dám nói:

Op bevel van de Heiland en

gevormd door goddelijke leer,

durven we te zeggen:
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Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn

chúng ta không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

geheiligd zij uw naam; uw

koninkrijk kome, uw wil geschiede

op aarde zoals het in de hemel is.

Geef ons vandaag ons dagelijks

brood, en vergeef ons onze

overtredingen, zoals wij hen

vergeven die tegen ons

overtreden; breng ons niet in

verleiding, maar verlos ons van het

kwade.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ

của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Verlos ons, Heer, bidden wij, van

elk kwaad, schenk genadig vrede

in onze dagen, dat, met de hulp

van uw barmhartigheid, we mogen

altijd vrij zijn van zonde en veilig

voor alle nood, terwijl we wachten

op de gezegende hoop en de

komst van onze Heiland, Jezus

Christus.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Voor het koninkrijk, de kracht en de

glorie zijn van jou nu en voor altijd.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi

để lại cho bạn, bình yên của tôi

tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi

của chúng ta, nhưng dựa trên đức

tin của Giáo hội của bạn, và ân

cần ban cho cô ấy hòa bình và

thống nhất phù hợp với ý muốn

của bạn. Ai sống và trị vì mãi mãi.

Heer Jezus Christus, die tegen uw

apostelen zei: Vrede laat ik je, mijn

vrede geef ik je, kijk niet naar onze

zonden, maar op het geloof van uw

Kerk, en schenk haar genadig

vrede en eenheid in

overeenstemming met uw wil. Die

leven en regeren voor eeuwig en

altijd.

Amen. Amen.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

De vrede van de Heer zij altijd met

u.

Và với tinh thần của bạn. En met je geest.



Vietnamese (Tiếng Việt) Dutch (Nederlands)

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Laten we elkaar het teken van

vrede aanbieden.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Lam van God, u neemt de zonden

van de wereld weg, heb medelijden

met ons. Lam van God, u neemt de

zonden van de wereld weg, heb

medelijden met ons. Lam van God,

u neemt de zonden van de wereld

weg, schenk ons vrede.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Zie het Lam van God, zie hem die

de zonden van de wereld

wegneemt. Zalig zijn zij die

geroepen zijn tot het avondmaal

van het Lam.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn

tôi sẽ được chữa lành.

Heer, ik ben het niet waard dat je

onder mijn dak zou binnenkomen,

maar zeg alleen het woord en mijn

ziel zal genezen zijn.

Mình (Máu) của Đấng Christ. Het lichaam (bloed) van Christus.

Amen. Amen.

Hãy cùng cầu nguyện. Laten we bidden.

Amen. Amen.

Kết thúc nghi thức Afsluitende riten

Ban phước Zegening

Chúa ở với bạn. De Heer zij met u.

Và với tinh thần của bạn. En met je geest.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Moge de almachtige God u

zegenen, de Vader en de Zoon en

de Heilige Geest.

Amen. Amen.

Sa thải Ontslag

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình

Ga heen, de mis is afgelopen. Of:

Ga heen en verkondig het

evangelie van de Heer. Of: Ga in
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an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

vrede en verheerlijk de Heer door

je leven. Of: Ga in vrede.

Tạ ơn thần. God zij dank.
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